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ELECTRICAL EQUIPMENT PRICE LIST
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MCB - Circuit breaker protects against overload and leakage current RCBO
MCB - Circuit breaker protects against leakage current RCCO
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MCB - Circuit breaker protects against overload and leakage current RCBO
MCB - Circuit breaker protects against leakage current RCCO
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STT CHỦNG LOẠI DÒNG ĐỊNH MỨC Giá bánCHU KỲ

Ảnh sản phẩm Thương hiệu Tên sản phẩm Giá bán (VND)Mã hàng

BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN TỰ ĐỘNG- OSUNG
(Áp dụng từ 10.06.2021)

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ RELAY MIKRO

3 Cực 4 Cực

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SS-61-TN

SS-62-TN

SS-64-TN

SS-66-TN

OSS-608-PC

OSS-610-PC

OSS-612-PC

OSS-616-PC

OSS-620-PC

OSS-625-PC

OSS-632-PC

OSS-640-PC

OSS-650-PC

OSS-663-PC

Bộ điều khiển

100

200

400

600

800

1,000

1,200

1,600

2,000

2,500

3,200

4,000

5,000

6,300

ON-OFF-ON

ON-OFF-ON

ON-OFF-ON

ON-OFF-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ON-ON

ACD

14,520,000

15,950,000

24,860,000

30,580,000

31,350,000

35,750,000

48,950,000

51,920,000

77,000,000

111,100,000

145,200,000

275,000,000

330,000,000

490,000,000

7,000,000

14,850,000

16,940,000

30,140,000

33,770,000

38,060,000

42,790,000

61,600,000

63,690,000

94,600,000

127,600,000

171,600,000

300,000,000

380,000,000

540,000,000

ĐỒNG HỒ ĐO ĐA CHỨC NĂNG SELEC
TỤ BÙ SAMWHA - TỤ BÙ EPCOS - TỤ BÙ MIKRO

Bộ điều khiển 6b nhỏ 96x96

Bộ điều khiển 6b to 144x144

Bộ điều khiển 8b 144x144

Bộ điều khiển 12b 144x144

Bộ điều khiển 14b 144x144

Relay bảo mất pha, ngược pha

Relay bảo vệ quá áp, thấp pha, mất pha

Relay bảo vệ kết hợp quá dòng cham đất

Đồng hồ điện đa chức năng MFM383A

Đồng hồ đa điệnchức năng MFM383C

Đồng hồ đa điện chức năng MFM384C

Tụ bù Ensung 10 đến 50kVAR 440V ( VND/kVAr )  

Tụ bù SamWha 10 đến 50kVAr 415 ( VND/kVAr ) 

Tụ bù Samwha khô 20kVAr đến 30kVAr ( VND/kVAr ) 

Tụ bù Samwha khô 40kVAr đến 50kVAr 440V ( VND/kVAr ) 

Tụ bù Epcos khô 20kVAr đến 30kVAr 

Tụ bù Ducati

Tụ bù Mikro

Tụ bù SamWha 10kVAr 440V

Tụ bù Shizuki

Tụ bù Enerlux

Tụ bù Electronicon

PFR96-415

PFR60-415

PFR80-415

PFR120

FPR140

MX 100

MX 200

NX 1000A-240A

MFM383A

MFM383C

MFM384C

3,570,000

3,680,000

3,980,000

4,520,000

5,150,000

1,040,000

1,480,000

10,720,000

2,239,000

2,723,000

3,328,000

70,000

65,000

55,000

63,333

55,000

Call

Call

Call

Call

Call

Call

Mikro

Selec

Samwha

Ducati

Shizuki

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT
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ELECTRICAL EQUIPMENT PRICE LIST
Application from October 01st,  2024
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